
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 15-QT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_MAR02 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71800122 Nguyễn Tiến Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH71800421 Lâm Nguyệt Bữu 

3 DH71800564 Bùi Trần Thành Công 

4 DH71803155 Đỗ Chí Cường 

5 DH71803114 Nguyễn Thị Bích Duyên 

6 DH71803709 Phạm Minh Đan 

7 DH71800313 Võ Văn Thành Đạt 

8 DH71800738 Phạm Thị Thúy Hằng 

9 DH71802682 Trần Thị Thu Hoài 

10 DH71803436 Huỳnh Kim Hoàng 

11 DH71802432 Nguyễn Quốc Huy 

12 DH71800740 Đỗ Thị Thanh Lam 

13 DH71802649 Lê Thị Thùy Linh 

14 DH71800680 Lưu Mỹ Linh 15   

15 DH71803134 Trần Ngọc Xuân Mai 
Không nộp hồ sơ 

16 DH71800545 Nguyễn Ngọc Minh Mẫn 

17 DH71800742 Lưu Ngọc Mỹ 13   

18 DH71800252 Nguyễn Thị Thanh Ngân 

Không nộp hồ sơ 

19 DH71803128 Phạm Thị Thanh Ngân 

20 DH71800339 Lâm Thục Nghi 

21 DH71801298 Lê Minh Ngọc 

22 DH71800934 Lê Thanh Nhã 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH71800468 Nguyễn Quỳnh Nhi 

Không nộp hồ sơ 

24 DH71800865 Võ Hoàn Nhung 

25 DH71801640 Lê Thị Kim Oanh 

26 DH71800072 Huỳnh Lương Mỹ Phụng 

27 DH71800999 Lê Thị Bình Phương 

28 DH71800069 Nguyễn Việt Phương 

29 DH71802854 Võ Thị Thúy Quỳnh 2   

30 DH71802522 Dương Thanh Thảo Không nộp hồ sơ 

31 DH71803508 Nguyễn Thị Phương Thảo 6.5   

32 DH71803464 Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Không nộp hồ sơ 
33 DH71800867 Nguyễn Xuân Thảo 

34 DH71800040 Lê Long Thăng 

35 DH71803424 Nguyễn Đức Thắng 

36 DH71802018 Hồ Thị Thúy Thi 8   

37 DH71800415 Trần Thị Diễm Thuy 

Không nộp hồ sơ 
38 DH71801992 Nguyễn Thị Minh Thư 

39 DH71802846 Phạm Ngọc Trâm 

40 DH71800853 Phạm Nguyễn Lâm Tú 

41 DH71802817 Phan Quí Tùng 11   

42 DH71801323 Huỳnh Nhật Tường 

Không nộp hồ sơ 

43 DH71802306 Nguyễn Đình Văn 

44 DH71801819 Trần Thảo Vân 

45 DH71802397 Trần Thị Hồng Vân 

46 DH71800601 Lê Vũ Xuân Vy 

47 DH71801641 Trần Thị Thùy Vy 

48 DH71801245 Trịnh Ngọc Yến Vy 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH71801118 Nguyễn Xuân Yến Không nộp hồ sơ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


